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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 53 
Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 

(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

I. Quy trình nội bộ 
1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công 
trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 
tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (thuộc thẩm quyên của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.013233. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 

4. Thời gian thực hiện(1): 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. 

5. Phí, lệ phí: 150.000 đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp trực tiếp); 0 
đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến). 

(1) Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điêu 102 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
điểm b khoản 36 Điêu 1 Luật số 62/2020/QH14. 

https://dichvucong.gov.vn/
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6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký số hồ 
sơ điện tử; chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành chính: 
hồ sơ được tiếp nhận và chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm quyền 
xử lý, đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để giám sát, 
đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 
để giải quyết không quá 01 ngày 
làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ 
sơ; đề xuất 
kết quả giai 
quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, tham 
mưu Báo cáo thẩm định nội bộ, 
Phiếu trình kèm theo dự dự thảo 
Gia hạn Giấy phép xây dựng hoặc 
Văn bản nêu rõ lý do không gia 
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Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

hạn giấy phép xây dựng. 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và ký nháy 
Gia hạn Giấy phép xây dựng hoặc 
Văn bản nêu rõ lý do không gia 
hạn giấy phép xây dựng. 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và dự thảo 
Gia hạn Giấy phép xây dựng hoặc 
Văn bản nêu rõ lý do không gia 
hạn giấy phép xây dựng. 

Bước 6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính, cập nhật hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận một 
cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy 
định. 

Bước 7 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu có) 
theo Phiếu đề nghị của cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết - trước khi 
trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm bảo 
đúng quy định trước khi trả kết quả 
giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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II. Quy trình điện tử 

TỈ chức/cả nhân Bộ phận một cửa Chuyên viên \ử lý Linh dạo Phòng Lãnh dạo Ban Vẫn thư Văn phò nụ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 54 
Cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công 
trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 
tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.013233. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 

https://dichvucong.gov.vn/
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4. Thời gian thực hiện(1): 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. 

5. Phí, lệ phí: 150.000 đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp trực tiếp); 0 
đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến). 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại Điều 63 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ không 
quá 08 giờ làm việc kể từ khi Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận, 
chuyển hồ 
sơ cơ quan 

chuyên 
môn xử lý 

Bộ phận 
một cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký số hồ 
sơ điện tử; chuyển ngay đến cơ quan 
có thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không phụ 
thuộc vào địa giới hành chính: hồ sơ 
được tiếp nhận và chuyển ngay đến 
cơ quan có thẩm quyền xử lý, đồng 
thời chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển hồ 
sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 
để giải quyết không quá 01 ngày 
làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý. 

Bước 3 Thụ lý hồ 
sơ; đề xuất Chuyên 2,0 ngày - Xem xét, thẩm định hồ sơ và kiểm 

(1) Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 102 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
điểm b khoản 36 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

kết quả 
giai quyết 

TTHC 

viên thụ lý làm việc tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, tham 
mưu Báo cáo thẩm định nội bộ, 
Phiếu trình kèm theo dự dự thảo Cấp 
lại Giấy phép xây dựng hoặc Văn 
bản nêu rõ lý do không Cấp lại Giấy 
phép xây dựng. 

Bước 4 Xem xét, 
ký trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và ký nháy 
Cấp lại Giấy phép xây dựng hoặc 
Văn bản nêu rõ lý do không Cấp lại 
Giấy phép xây dựng. 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
Ban Quản 
lý KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và dự thảo 
Cấp lại Giấy phép xây dựng hoặc 
Văn bản nêu rõ lý do không Cấp lại 
Giấy phép xây dựng. 

Bước 6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
Ban Quản 
lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính, cập nhật hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận một 
cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy 
định. 

Bước 7 

Trả kết 
quả, thống 
kê và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu có) 
theo Phiếu đề nghị của cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết - trước khi trả 
kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm bảo 
đúng quy định trước khi trả kết quả 
giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo quy 
định trả hồ sơ thực hiện lại bước 
phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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II. Quy trình điện tử 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 55 
Cấp Giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Cấp Giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình 
không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.013225. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 

4. Thời gian thực hiện(1): 15 ngày (tương đương 11 ngày làm việc) kể từ ngày 

(1) Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
điểm b khoản 36 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. 

https://dichvucong.gov.vn/
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nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ(1). 

5. Phí, lệ phí: 150.000 đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp trực tiếp); 0 
đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến). 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ. 

7. Quy trình thực hiện: 

- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển hồ 

sơ cơ quan 
chuyên môn xử 

lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa 
và ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để giám 
sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ 
quan tiếp nhận chuyển đến cơ 

(2) Đã cắt giảm 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ 20 ngày xuống còn 15 ngày theo quy định tại điểm a 
khoản 14 Mục V Phần I phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ xây dựng năm 2025 kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 của 
Thủ tướng Chính phủ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

quan có thẩm quyền để giải 
quyết không quá 01 ngày làm 
việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 
Thụ lý hồ sơ; đề 
xuất kết quả giai 

quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

8,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Giấy phép xây dựng. 

Lãnh đạo 1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và ký nháy Giấy phép xây 
dựng. 

Bước 4 Xem xét, ký trình Phòng 
QHXDMT 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và ký nháy Giấy phép xây 
dựng. 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và Giấy phép xây dựng. 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 7 
Trả kết quả, 

thống kê và theo 
dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí 
(nếu có) theo Phiếu đề nghị 
của cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết - trước khi trả kết 
quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử 
đảm bảo đúng quy định trước 
khi trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết 
TTHC. 

- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu có)(1) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 

chuyên môn xử 
lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan có 
thẩm quyền để giải quyết không 
quá 01 ngày làm việc kể từ khi 
tiếp nhận hồ sơ. 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều Điều 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết quả 

giai quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

3,5 ngày 
làm việc 

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc dự 
thảo Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan chức 
năng có liên quan (nếu có). 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ hoặc Văn bản 
lấy ý kiến các cơ quan chức 
năng có liên quan (nếu có). 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn 
bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ hoặc Văn bản lấy ý kiến 
các cơ quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ hồ 
sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ hoặc theo Văn bản lấy ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan (nếu có) 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 8 
Kiểm tra hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 9 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 10 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết quả 

giai quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Quy 
hoạch và 
Xây dựng 

3,5 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo dự 
thảo Giấy phép xây dựng. 

Bước 11 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và ký 
nháy Giấy phép xây dựng. 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và Giấy 
phép xây dựng. 

Bước 13 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo 
quy định. 

Bước 14 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 2 lần(1) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 

chuyên môn xử 
lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc kể 
từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết quả 

giai quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 1) 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều Điều 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

hoặc dự thảo Văn bản lấy ý kiến 
các cơ quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 1) 
hoặc Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình và 
Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ (lần 1) hoặc Văn bản 
lấy ý kiến các cơ quan chức 
năng có liên quan (nếu có). 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn 
bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 1) hoặc Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ hồ 
sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 1) 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 8 
Kiểm tra hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 9 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 10 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết quả 

giai quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Văn bản yêu cầu bổ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 2) 
hoặc dự thảo Văn bản lấy ý kiến 
các cơ quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 

Bước 11 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình, 
ký nháy Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 2) 
hoặc dự thảo Văn bản lấy ý kiến 
các cơ quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Văn bản yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
(lần 2) hoặc dự thảo Văn bản 
lấy ý kiến các cơ quan chức 
năng có liên quan (nếu có). 

Bước 13 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn 
bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 2) hoặc Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ hồ 
sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 2) 

Bước 14 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 15 
Kiểm tra hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 16 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 17 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết quả 

giai quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

1,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định nội 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

bộ, Phiếu trình kèm theo dự thảo 
Giấy phép xây dựng hoặc dự thảo 
Văn bản thông báo rõ lý do không 
cấp Giấy phép xây dựng. 

Bước 18 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và ký 
nháy Giấy phép xây dựng hoặc 
Văn bản thông báo rõ lý do không 
cấp Giấy phép xây dựng. 

Bước 19 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình và 
Giấy phép xây dựng hoặc Văn 
bản thông báo rõ lý do không 
cấp Giấy phép xây dựng. 

Bước 20 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo 
quy định. 

Bước 21 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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II. Quy trình điện tử 
- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Tổ chức/cả nhân Bậ phận mật cửa Chuyên viền xử lý Lãnh dạo Phòng Lãnli (lạo Ban Văn thư Vin phèn ị; 

Nộp trực tuyên 

5 m 
"0 £ 

Ẹ 

Ị 0 
'Ạ > 
tí 

!«• J5 
r, 
C-'<ú 
H 

Nộp trực tiêp 

Đăng nhập cồng 
dịch vụ cỏnt; 

Đăng nhập công 
dịch vụ công 

Kê thai biêu mâu 
• Đính kèm tải liêu 

Kê khai biẻu mẫu 
• Dinh kèm lải liêu 

Nộp hủ sơ Nộp hô sợ 

Kiêm tra liêp nhận 
và chuyền hũ sơ 

Tù chồi 10 sơ Tiep ĩihận hồ sơ 
BỐ sung hủ sơ 

Phản công xừ lý 

M c 5 
>> nỉ X 
ạ, •® 4 a 
>, -Á 
5 
-

3' J= 
h 

Thẩm tlịnh, dự 
thảo Giấy phép 

xây dựng 

Duyệt dự thảo 
Giấy phép xảy 

dựng 

Xứ lý lại 

Kỷ duyệt Giấy 
phốp xây dpg 

Xem 

Cho 80, đòng dấu, 
phái hánh Giấy 
phép xây dụng 

ét lai 

tì 
ư 
4-1 

2 ì Nhản cẽt quà 
• Thu phí, lộ phi 

(nếu có). 
- Tràkểt quà 

Chuyên kết quà giải quyệt 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu có). 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 2 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu có). 

Tổ chửc/cả niiâii Bộ phận một 1'ứa t-ềhuỵễii viếm xử lỷ Llĩiiìi dạo Phà-DK Lãnh ỉlạo lỉỉLDk Vãn thir Vãn phỏriíL 
Nộp <fưc tuyên Nộp trực 1.Ỉ ẽp 

Đãng nhập Lỏn Ị'. 

dlLÍl vu cõny 

E>ãnií nhập cõ-nt; 

đích VU ccnjĩ 

Kc khai t>icu mãu 

• Dinh kem Lái ]]L'U 

TĨ 

Kẽ khỉLL biêu mảu 

EJÌJIỈ1 kẽm tãt liệu 
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Kỉcm Ưii 1IÕ|T n hận 
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Tứ chõí hò SÍT 

Bỏ sunu: hắ SĨT £ I k I nhặn liõ Bơ 
•Ị l'liãn cõnj; X.Ư ly 
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•e tí 

ỉ ỉ 
I I > 3 

•2 
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cấu trô -iLin 1* Ịiằn ] i 
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T 
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hùn vcu cãu l".i 

Kung (lãn I I hoặc 

Vãn han liv V LiẺn 
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năng (I1CU EÚ) 
Ku I í' la X 

Kỹ duyệt Văn hãm 

yêu cầu bõ- simg. 
(Lãn 1} hoặc V ãn 

bán láy ỷ bdán cãc 
ccr quan chửc n-ĩiiLĩ 

(nêu cỏ) 

:cci I 

Cho sã, dõng dáu, 

phát hãnh Vãn han 

ỵcu cáu trô SUH£ 
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ìề 
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3= 
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xĩ l loi 

l>uvộ< dự thâu ViLn 

hùn vcu cãu bo 
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Vãn han ]iv V IdẺn 
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năng (I IL U L L|J 
T 

Kỹ duyệt Vãn bén 
VCLI cầu bõ- sung, 
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ccr quan chửc n.ĩiụí 
(nêu cỏ) 

I 
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hán lây ỷ tLLTi các 

cu quan, cliúiữ năng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 56 
Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo 
/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình 
không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.013229. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 

4. Thời gian thực hiện(1): 15 ngày (tương đương 11 ngày làm việc) kể từ ngày 

(1) Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
điểm b khoản 36 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. 

https://dichvucong.gov.vn/
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nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ(1). 

5. Phí, lệ phí: 150.000 đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp trực tiếp); 0 
đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến). 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ. 

7. Quy trình thực hiện: 

- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển hồ 

sơ cơ quan 
chuyên môn xử 

lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa 
và ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để giám 
sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ 
quan tiếp nhận chuyển đến cơ 

(1) Đã cắt giảm 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ 20 ngày xuống còn 15 ngày theo quy định tại điểm a khoản 
16 Mục V Phần I phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của bộ xây dựng năm 2025 kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính 
phủ. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

quan có thẩm quyền để giải 
quyết không quá 01 ngày làm 
việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 

Bước 3 
Thụ lý hồ sơ; đề 
xuất kết quả giai 

quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

8,0 ngày 
làm việc 

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Giấy phép sửa chữa, 
cải tạo. 

Lãnh đạo 1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và ký nháy Giấy phép sửa 
chữa, cải tạo. 

Bước 4 Xem xét, ký trình Phòng 
QHXDMT 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và ký nháy Giấy phép sửa 
chữa, cải tạo. 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và Giấy phép sửa chữa, cải 
tạo. 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 7 
Trả kết quả, 

thống kê và theo 
dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí 
(nếu có) theo Phiếu đề nghị 
của cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết - trước khi trả kết 
quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử 
đảm bảo đúng quy định trước 
khi trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết 
TTHC. 

- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu có)(1) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển hồ 

sơ cơ quan 
chuyên môn xử 

lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa 
và ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để giám 
sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ 
quan tiếp nhận chuyển đến cơ 

(l) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều Điều 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 145+146/Ngày 01-5-2026 27 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

quan có thẩm quyền để giải 
quyết không quá 01 ngày làm 
việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 
Thụ lý hồ sơ; đề 
xuất kết quả giai 

quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

3,5 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm 
theo dự thảo Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu có). 

Bước 4 Xem xét, ký trình 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
hoặc Văn bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ hoặc Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan (nếu 
có). 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu 
Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ hoặc Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan (nếu 
có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ hoặc theo Văn bản lấy ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan (nếu có) 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 8 
Kiểm tra hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 9 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 

Bước 10 
Thụ lý hồ sơ; đề 
xuất kết quả giai 

quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

3,5 ngày 
làm việc 

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Giấy phép sửa chữa, 
cải tạo. 

Lãnh đạo 0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và ký nháy Giấy phép sửa 
chữa, cải tạo. 

Bước 11 Xem xét, ký trình Phòng 
QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và ký nháy Giấy phép sửa 
chữa, cải tạo. 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và Giấy phép sửa chữa, cải 
tạo. 

Bước 13 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 14 
Trả kết quả, 

thống kê và theo 
dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí 
(nếu có) theo Phiếu đề nghị 
của cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết - trước khi trả kết 
quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

đảm bảo đúng quy định trước 
khi trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết 
TTHC. 

- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 2 lần(1) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển hồ 

sơ cơ quan 
chuyên môn xử 

lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa 
và ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để giám 
sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều Điều 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

chuyển hồ sơ giấy: thì cơ 
quan tiếp nhận chuyển đến cơ 
quan có thẩm quyền để giải 
quyết không quá 01 ngày làm 
việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 
Thụ lý hồ sơ; đề 
xuất kết quả giai 

quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm 
theo dự thảo Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 
1) hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu có). 

Bước 4 Xem xét, ký trình 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 
1) hoặc Văn bản lấy ý kiến 
các cơ quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (lần 1) hoặc 
Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu 
Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (lần 1) hoặc 
Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 145+146/Ngày 01-5-2026 31 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 1) 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 8 
Kiểm tra hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 9 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 

Bước 10 
Thụ lý hồ sơ; đề 
xuất kết quả giai 

quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm 
theo dự thảo Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 
2) hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu có). 

Bước 11 Xem xét, ký trình 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu 
trình, ký nháy Văn bản yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
(lần 2) hoặc dự thảo Văn bản 
lấy ý kiến các cơ quan chức 
năng có liên quan (nếu có). 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Văn bản 
yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 2) hoặc dự thảo 
Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 

Bước 13 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu 
Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (lần 2) hoặc 
Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

(nếu có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 2) 

Bước 14 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 15 
Kiểm tra hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 16 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 17 
Thụ lý hồ sơ; đề 
xuất kết quả giai 

quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

1,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Giấy phép sửa chữa, 
cải tạo hoặc dự thảo Văn bản 
thông báo rõ lý do không cấp 
Giấy phép sửa chữa, cải tạo. 

Bước 18 Xem xét, ký trình 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và ký nháy Giấy phép sửa 
chữa, cải tạo hoặc Văn bản 
thông báo rõ lý do không cấp 
Giấy phép sửa chữa, cải tạo. 

Bước 19 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và Giấy phép sửa chữa, cải 
tạo hoặc Văn bản thông báo 
rõ lý do không cấp Giấy phép 
sửa chữa, cải tạo. 

Bước 20 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

KCNC thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 21 
Trả kết quả, 

thống kê và theo 
dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử 
đảm bảo đúng quy định trước 
khi trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
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II. Quy trình điện tử 
- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Tổ chức/cá nhân Bậ phận một cửa Chuyên viên tư lý Lãnh dạo Plikg Lãnh dạo Ban Văn thư Vãn phòng 

3 M 
"0 £ 
c .1(5 >1 
I u 
•ạ > 
d «• X r 
ÍỊ. hu 

Nộp trục tuyên Nộp trực tiẻp 

Đàng nhập cống 
dịch vụ công 

Đăng nhập cang 
dịch vụ công 

Kê khi biêu mẫu 
Đinh kèm tải liệu 

Kê khai biêu mầu 
Dinh kèm lải liệu 

Nộp hô sơ Nộp hô sơ 

Kiêm tra tiỄp nhận 
và chuyển hũ sơ 

Từ chồi túi sơ Tiếp nhận hỗ sơ 
Bỏ sung hồ sợ 

Phân công xừ ]ỷ 

•5 u 
ỊỈ 'I ệ ụ 
tì .§ H tp c 5-

T3 

óã K 
a •5 
£ a 
•ặ 5 -í 

gi JĨ h 

Thẳm định, dự Ihảo 
MÌấy phóp xảy dựriý 

sừa chừa, cải tạo 

Duyệt dự (Mo Giấy 
phóp xây dpg sửa 

chữa, cài tạo 

Xử lý lại 

Ký duyệt Giấy 
phép xây dụng sứa 

chừa, cải tạo 

Xem 

Cho sò, đóng dấu, 
phát hánh Giấy 

phép xây dpg sừa 
chừa, cài tạo 

ít lại 

•g 
0" •M MỊU Ũ 
2 h 

Nhận cẽl quà 
• Thu phí, lệ phi 

(nếu có). 
- Trả kết quả 

Chuyên kết quà giải quyử 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan. 

ró chức/rá nhũn Bộ phận ruột cưa •Clm-yẽr Lãnh đạo Phòng .:i]»Jì CIliu Ban vrãn thur Vin phông 
Nộp Ịrực lnvcn 

I 
Nộp trực ticp 

Đing nliặp cõng 
dicli vụ cõng 

3 E>-ãii[2 n.bỊp LLÌniỉ 
ẩịch vụ eÕTig. 

• K.L" btui biẽu mẵii 
- Bính loẻm tái liịn 

X - IÍ.L* khai hicu min 
- Đimli kem l-.il ]lệu 

I Nộp hà i 
•^T KiOm Ira Lép nhịn 

vá chuyên hc SP 
l'ứ (bói hũ HCI 

BlÌ nung há KCT 
I nliặn ]1LÍ IỢ • ị Phân cõng Ji.ứ Lỵ 

Thâm dmh, Jự 
tháo Vãn han ycu 
tàu bả sung hồi SÍT 
bqặc Vãn bàn LÌy ị 

t]õn các CCT L1LKI n 
chừc ning. (n^u có) 

T 

Dmyịt dự Lliikh Vãn 
bân i'CLL câu trô 

SUII£ hổ sợ hnặc 
Vãn ban ]ãy ý kLLH 
cá: C(T qLUTi chứ-c 

rữnp (nén cii) 

ALTT ị lạ I T 

Ký duy^t Vãn hán 
>'0u cầu bõ sung, ho 

íff hcục Vãn bán 
láy ý kicn các cCf 
quan cliúic nãn.15 

(nỄu LÓI 

Cho HO, dóriỊỊ d;Lu. 
plim liánh Vãn bán 
ycu :ju bõ sung hằ 

SCÍ hnặc Vãn hán 
lắv ý tLcn tóc cu 
qaLLTi chức ning 

(ncu có) 
! Lom L-J| lj] 

IMọp trựĩ <ỊiẠ'ijn.| 

IỘIP 

Nộp trực ticp 
bo KO BS 1 tỉc/p hõ sỡ Bă 

• — — 1  

K.iêm tra Lép nhịn 
lá chnvcn h.Lì jjg IÍS 

Tiếp nl ặn hí) so bii sung • ị Phân cõnj; ĨĨ.Ứ K~ 

hãm tlmh. dự (hmti 
iiiiy phép nãv lIIITIL 

gựa chữa, [jị <3(1 
T 

I>UVỘ4 dự thao Giiy 
phép xãv dụng Hira 

chũa, cái lạn 
ị lạ I J 

K.ý duyệt í ĩ iẳy 
phép 3ti>' đụng sưa 

cliũa, cái Lạn 

Che Hắ, dùng diu. 
phú.1 hinh ũiẳỵ 

phníp lìy dựiiị; 5ŨÙ 
chữu. CB.L Lạo 

! ĨẼĨĨĨ ictTãí 

1 Nhạn kcl qu.il f 
-TEŨ ptii. Iẹ phi 

(nỉu cò). 
- ] là bcl quá 

Chuyền ktl (|uá Lj]a] qựyel 
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ĩ Trưèg1 ằợy có-ỵSic^u I bổ i sung^opn thiện Mi >sơ, —Z7 lân iiLìk đj'j IIhii VỈH [ ILLI VấB phóni; 
I Nộp [nưt 1 uy hi: tì I 

„c 
e 

ĐlHỄ isLìẫp LóiLn 
dịclỉ vu -cõtiỊỉ. 

I Kỏp lnjf tií£_ 
DaiSị" nhệp CÕIÌỊ3 

dfdi vụ oSng 
- biữ thai bicu mỉu 
• Đíjl)i kừin Lái lĩặu 

1 . 

- KjÍ IdiaL biẽu máu. 
- Đtũb kẽm lái lĩộu 

NÕỊ.1 lk'> SƠ :E Nựp LŨI 
• J-Ki£m U'J| tĩBp liIiỊr 

và chuyên liằ aa 
Từ L lióỉ bú ĨO 
Bã atmg. hu PhầHCMixưlỳ I 

ầ ~ 

•ei . . 
I I 1 3 

Thĩm dịnti. dự 
(hao Van hán yỄu 

cẵu lỉM Hung i1j.il 1} 
boỌc Văn bủn lắv ị 

kiiỉtì eiJt ca quiíi 
L Ilill Ilĩìilụ (ikiLi củ-) 

ĩ 

Duyft dụ Lh.áf> Vin 
bân yêu. Lliii bo 

sung |]in 1} ImỊ: 
Vần báu lắy ý kiLcì 
cíc pựiftMn chức 

lliìtìjj lllll-u cỏ) 
Xứ Tị |JĨ T 

K-ý VHd bán 
ycu cảu bo Hutig 
(]ằii ụiiL-iịc Vủr 
báLì lắy ý Lllíì líáu 

CO lịuìliL lIlill Llirụị 
(d£U iũ) 

LLI [;I  I 

Cbo si, líriLiỂ Jáu, 
[ttiál lìánli Vân bán 

>ÝU Lầu bó suiìg 
(lẵn I 1 lihA.lL Vin 
h;n: Lỏy ý liiắs ữàũ 

L..Ị -_| IL-.1IÌ ílìứo |L-Ilìu 
tlỉủu CÓ} 

ỉ rục HiyỗnỊ I Nọp ItỊỊC [i^p 
Nũ|)ĩiãfiữB5"l Nlộf> Isii sa BS 

KiẾm (lìi ũup nhịn 
vi L^hiiydii hii 3fl bS 

Ịj|j Ị to hổ SOB^ lằn LI ^ Phán^^xĩĩĩỷ 

•5 uj> c 3 m s 
• • 3  

Li" £ 

T Iumvi dinh dụ I Il.1l"! 
Vin hdiỉ v^u cầu 
1» SULl£.{làt1 2) 

haỌc Vin bin lây ý 
kiui CÌ£ co LỊLIdil 

chức- tìlĩiu. [JW:U ilLili 
^Xu 

DuvlI dự úiáo Vin 
bân yỉti L^u ho 

^utig |]ằn 2} hnỌj£ 
Vần háLì liy ý Lllcì 
càc cơ quan chức 

lỉỉtig intu Cú I 
Tý lai 

Ký ihryệí Vin bân 
yõu c-ằu bo sung 

(I&B 2> ImỊí Van 
bán \ầy ý kiỉri UĨL 
co lịullĩi lIlill nSng 

11:-_ Li CŨ> 

Oio BÙ, LIŨIÌU dlM.I. 
ptiál hánlỉ Vân hẳn 

yủu cằu bó KUIỈI* 
(lliì 2j liii.lL Vin 
h;n: Lủy ý kiắi CẺÍ 

L(3 qưaL1! cttí ILII'ilj 
(NLI.I cỏi 

cm! ctl 131 

•:ầ 
u 

•ậ -ị 

ĨỊ 
ẹi •S J 

1Ị 
£> jf 

[rụe niyồiìỊ 
[ NgỆTglõĩặs] 

Nộp ILLĨL" [î |.ì 
lllì so lỉĩĩ 

KiỄnì rrj r ĩil-p lìlìỊn 
V. :'l I lliiyiTỊ hil gfl Hì 

••TÌl-ị:. lìl li L hử 80 ns nẳg 2) ->| Pliãin fãtn^ KƯ 1^ 

Tlìãm JllìLì, dự [|]30 
Iỉlĩiv |>hủfì nảy dựiiL 

Mía chừa, uai [ao 
; 

I ,hL\ lỊr dụ 1haú OiỊy 
phẽp yãy d»fii|5 sứa 

-chửa, cái liậu 
Sũ ĩỹ Lì[ ĩ 

kj Juyủr Giíj 
|ihủfì S.ÙV dụng, sưa 

clỉừa. -cái [ạo 

ChíỊ aủ, d£ÌLi£ diM.i. 
I*>IL-.IL hàuli r>iắy 

plìõp xảy dvisu sứũ 
chừa. Llil qạt? 

CHI ! .L'1 [;i 1 

••'Ă 
;2 

1 MLìiĩi kú-1 jua 
- TÍLii |.|| |L. lụ phi 
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• Tlj tilt I]ua 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 57 
Cấp Giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Cấp Giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 
theo tuyến trong đô thị/Dự án) (thuộc thẩm quyên của Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.013232. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 

4. Thời gian thực hiện(1): 15 ngày (tương đương 11 ngày làm việc) kể từ ngày 

(1) Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điêu 102 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
điểm b khoản 36 Điêu 1 Luật số 62/2020/QH14. 

https://dichvucong.gov.vn/
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nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ(1). 

5. Phí, lệ phí: 150.000 đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp trực tiếp); 0 
đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến). 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại Điêu 60 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ. 

7. Quy trình thực hiện: 

- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ 
sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký 
số hồ sơ điện tử; chuyển ngay đến 
cơ quan có thẩm quyên xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có thẩm 
quyên xử lý, đồng thời chuyển 
thông tin đến Bộ phận một cửa để 
giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyển đến cơ quan có thẩm 
quyên để giải quyết không quá 01 
ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận 

(1) Đã cắt giảm 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ 20 ngày xuống còn 15 ngày theo quy định tại điểm a khoản 
17 Mục V Phần I phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của bộ xây dựng năm 2025 kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính 
phủ. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết 

quả giai 
quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

8,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, tham 
mưu Báo cáo thẩm định nội bộ, 
Phiếu trình kèm theo dư thảo Giấy 
phép di dời. 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và ký 
nháy Giấy phép di dời. 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và Giấy 
phép di dời. 

Bước 6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính, cập nhật hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo 
quy định. 

Bước 7 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo quy 
định trả hồ sơ thực hiên lại bước 
phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu có)(1) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển hồ 

sơ cơ quan 
chuyên môn xử 

lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển 
hồ sơ không quá 08 giờ làm 
việc kể từ khi Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa 
và ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyên xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyên xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để 
giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ 
quan tiếp nhận chuyển đến 
cơ quan có thẩm quyên để 
giải quyết không quá 01 ngày 
làm việc kể từ khi tiếp nhận 
hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 
Thụ lý hồ sơ; đê 
xuất kết quả giai 

quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

3,5 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ 
và kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điêu Điêu 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điêu 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

tham mưu Phiếu trình kèm 
theo dư thảo Văn bản yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
hoặc dư thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu có). 

Bước 4 Xem xét, ký trình 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu 
trình và ký nháy Văn bản yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
hoặc Văn bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu 
trình và Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc 
Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu 
Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ hoặc Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan (nếu 
có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiên 
hồ sơ hoặc theo Văn bản lấy ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan (nếu có) 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 8 
Kiểm tra hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 9 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 10 
Thụ lý hồ sơ; đê 
xuất kết quả giai 

quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

3,5 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ 
và kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Giấy phép di dời. 

Bước 11 Xem xét, ký trình 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và ký nháy Giấy phép di dời. 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và Giấy phép di dời. 

Bước 13 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 14 
Trả kết quả, 

thống kê và theo 
dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí 
(nếu có) theo Phiếu đê nghị 
của cơ quan có thẩm quyên 
giải quyết - trước khi trả kết 
quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử 
đảm bảo đúng quy định trước 
khi trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 2 lần(1) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 

chuyên môn xử 
lý 

Bộ phận 
một cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin đến 
Bộ phận một cửa để giám sát, 
đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc kể 
từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết quả 

giai quyết 
TTHC 

Chuyên 
viên thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Văn bản yêu cầu bổ 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều Điều 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 1) 
hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 1) 
hoặc Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
Ban Quản 
lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (lần 1) hoặc 
Văn bản lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan (nếu 
có). 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư 
Ban Quản 
lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn 
bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 1) hoặc Văn bản lấy 
ý kiến các cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ hồ 
sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 1) 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 8 
Kiểm tra hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung 

Bộ phận 
một cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 9 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 10 
Thụ lý hồ sơ; 

đề xuất kết quả 
giai quyết 

Chuyên 
viên thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

TTHC tham mưu Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 2) 
hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 

Bước 11 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình, 
ký nháy Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 2) 
hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
Ban Quản 
lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Văn bản yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
(lần 2) hoặc dự thảo Văn bản 
lấy ý kiến các cơ quan chức 
năng có liên quan (nếu có). 

Bước 13 Phát hành văn 
bản 

Văn thư 
Ban Quản 
lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn 
bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 2) hoặc Văn bản lấy 
ý kiến các cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ hồ 
sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 2) 

Bước 14 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đê nghị thẩm định. 

Bước 15 
Kiểm tra hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung 

Bộ phận 
một cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đê nghị thẩm định. 

Bước 16 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 17 Thụ lý hồ sơ; 
đê xuất kết quả 

Chuyên 
viên thụ lý 

1,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

giai quyêt 
TTHC 

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiêu trình kèm theo dự 
thảo Giấy phép di dời hoặc dự 
thảo Văn bản thông báo rõ lý 
do không cấp Giấy phép di dời. 

Bước 18 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiêu trình 
và ký nháy Giấy phép di dời 
hoặc Văn bản thông báo rõ lý 
do không cấp Giấy phép di dời. 

Bước 19 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
Ban Quản 
lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiêu trình 
và Giấy phép di dời hoặc Văn 
bản thông báo rõ lý do không 
cấp Giấy phép di dời. 

Bước 20 Phát hành văn 
bản 

Văn thư 
Ban Quản 
lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kêt quả giải quyêt thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyêt thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kêt quả đên Bộ phận 
một cửa nơi tiêp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 21 
Trả kêt quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nêu 
có) theo Phiêu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyêt -
trước khi trả kêt quả. 
- Kiểm tra kêt quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kêt quả giải quyêt TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kêt quả giải quyêt TTHC. 
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II. Quy trình điện tử 
- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

TÂ íhúc/cá nhiìti lỉộ pliẬn một c£i Chu yên viên xử lý Lánh dạo Phòng Liinli d;M BiUi Víu Thu- Víu phòng 

Nộp trục tuyên Nộp trực tiêp 

Đăng nhập côtig 
dịch vụ cống 

Dãntì nhập công 
dịcli vụ còng 

Kê khai biêu mẩu 
• Dính kèm tải liệu 

Nộp 

KỄ khai biêu mâu 
Dinh kèm tải liệu 

lõ sơ Nộp hô sợ 

Kiệm tra tiệp nhận 
vả chuvẹn hỗ Sữ 

Từ chổi tlò sợ Titpiihậu liố sợ 
cả sung hè sơ 

Phản công xứ lỷ 

Thẩm định, dự 
thảo ỢíẺy phép 
xây dựng di dời 

Duyệt dự thảo 
Giấy phép xây 

dựng di dời 

Xử lý lại 

Kỷ duyệt Giấy 
phép xây dựng di 

dời 

Xem 

Cho sồ, đóng dâu, 
phát hànhOíẩy 

phiỉp xây dụng di 
dời 

iỉĩ Iãỉ 

Nhận kẻt qua 
Thu phí, ]ệ phí 

(nếu Cù). 

-Trá kốtquá 

Chuyến kềt qua giải quyềt 
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quan 
- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
chức năng có liên quan (nếu có). 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 2 lần. 
rã chức/cả Iiiiầii Bộ phận một cứa •Chuyền viín xử lý Lảnh dạo lJhàũ]« Lãnh dao Ban Vãn thu Vãn phòng, 

> 
s. 

>iịip Ưựg tuyửn 
_L 

Đũng nhặn tõnn 
lỉicli ™ còog 

Ã. 

Nộp trực tiềp 
A_ 

Ltìnií nhập cãni: 
djch vụ côn;; 

K.C khai Lnũu nũu 
ỈIìLnh kón Lái ]]L*U 
—Ỵ, Nõp hn KCT 

Kẽ khui blcu nnãu 
uin.il kém [ÚI liệu 

NỘ|1 liồ scr 
_1_ K.ÍĨH1 :I;L (iOp nLii. 

vá chuyện hõ ạa 

Tự chài liã- SÍT 

66 gựpg hồ stT 
Tiẽ p ĩihận liồ :iQ •Ị Phán cõng xứ ly 

§ -
c Ể "-ra 

113 !ZL-

11 ỊI 
-•"01 ũ ị 

ThỂm dinh. dụ 
tliáữ Văn bán yẽu 

iãu tHi sunjỉ (lẩn 1) 
h^Ịc Vin bÕD lay ý 

kim các ca qiisn 
chúc năng (nét) cái 

T 

líuvệí dự tliáo Vin 
tián vcu ciu bo 

Hum: (lãn I I hoặc 
Vãn híin liv ỳ lócn 
tác Od ụ-.Liiu chức 

năng (ncu CÁ) 

Xứ I Ị lạ[ 
X 

Kv duyệt V5n bán 
l'ẽu ciu bó Hung 
[I.IIỈ 1} hnặc Vần 
bún lay ỹ kiúi các 

Od qiLirn chức nãni; 
(níu có} 

:ct lặì 

í.hii) ĨLÌ, dóniỉdãLi, 
phát hành Vãn han 

>íu câu twj sunjỉ 
{lan. 1 I hoặc Vãn 
há n láy ý tiLTi các 
cợ quan chúc năng 

(•cu có) 

% ^ 
> 
& 3 o 

-i 

I Nộp Lrục tuvcnl 
1 T I Nộp bõ KCI BS I 

Nộp trực 1iíp 

,r r I Nộp lu") SÍT IỈS 
_L 

K.iim :i;i <icp nhịn 
v;'i diiivõii h() ạg IÌS UÌXŨ ũa -

<2 
TỊcp nmgỊ hữi 5ỊỊ BstỊáii 1 |_ an conự; xư I 

T 

rĩ 

Thăm đinh dự tháo 
Vãn han yCu ciu 
b á  s u n g  ( l i u  2 }  

hoặc VHn bún lay ý 

kicn các cơ LỊuan 
chúc Iiiniĩ (nải Cữ) 

Xj lý lai 

llmvịí dự tlián- Vin 
bán VẼU cẩu ho 

nung (lan 2) h(ặc 
Vãn han liv V kicn 
tác Od q.LiLU chức 

năng (ncu có) 

T 

Kv duyệt Vãn bán 
J>ẽu càu bn- Hung 
tl.ìi'1 2) hnặc Vãn 
tijn lay ỹ kicn các 

ca qiLim chừ;: nãni; 
(HLU CÓ} 

Xem ĩĩ I 
I 

Cbo Bỏa dóng dãu, 
phá[ liáiih VSn han 

>iẽu cãu twj sunjỉ 
{lãn 2) lioậc Vãn 
hj n lấy ý tiLTi các 

CCÍ quan chút nãnẼ 
(nc-u có) 

i 1 3 "!Z5 

» 
i _ 

B J-- 1 > í1 

Ịnộp tỊỊỊg Hụ jn| 
-ị 

ĩ I ì.. -i_ Nộp trụg tiep 

Nộ(5 hõ ỊO EiS MỊp lu") SÍT IỈS 

K.iẽm ii;l (icp nli:)n 
vá clmvL'11 hồ gp BS 

nhi n liằ ạp IÌS 4l!jn I!) •Ị 1'liãn cõni; xư ly 

Tliãm L l i r .il. dự thỉUỉ 
3iiy phcp sãy dựni; 

di djyi 
[3u>l*L dự Ihno Ciắj 

nticp s.ãy dựng di 
đói 

Xff 15T5T 

lí.ý duy ít Ciặy 
phL:n lĩỵ dụni; di 

dửi 

Cbo sò, tÌLinu dãu. 
I>hát húnli tii.iy 

phcp xẳy dựng di 
dõi 

XĨTTT Tỉ kil 

1 Nhận kct qụj Ị • 
- Tliu plii, lệ pitiL 

(riLU £Ó}. 
- Tra kel qui 

Cĩiuviĩn hc< q-UL u.i:ii LỊUVÌC 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 145+146/Ngày 01-5-2026 50 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 58 
Cấp điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV 
(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 
1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Cấp điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công 
trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 
tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.013226. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 

4. Thời gian thực hiện(1): 15 ngày (tương đương 11 ngày làm việc) kể từ ngày 
nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ(2). 

(1) Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
điểm b khoản 36 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. 
(2) Đã cắt giảm 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ 20 ngày xuống còn 15 ngày theo quy định tại điểm a 
khoản 15 Mục V Phần I phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

https://dichvucong.gov.vn/
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5. Phí, lệ phí: 150.000 đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp trực tiếp); 0 
đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến). 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ. 

7. Quy trình thực hiện: 

- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận, 
chuyển hồ 
sơ cơ quan 

chuyên 
môn xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ 
sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển ngay 
đến cơ quan có thẩm quyền xử 
lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyển đến cơ quan có thẩm 
quyền để giải quyết không quá 
01 ngày làm việc kể từ khi tiếp 
nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ xây dựng năm 2025 kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 của 
Thủ tướng Chính phủ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 3 

Thụ lý hồ 
sơ; đề xuất 
kết quả giai 

quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

8,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định nội 
bộ, Phiếu trình kèm theo dự thảo 
Giấy phép xây dựng điều chỉnh. 

Bước 4 Xem xét, 
ký trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và ký 
nháy Giấy phép xây dựng điều 
chỉnh. 

Bước 5 Ký duyệt Lãnh đạo Ban 
Quản lý KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và Giấy 
phép xây dựng điều chỉnh. 

Bước 6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính, cập nhật hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo 
quy định. 

Bước 7 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu có)(1) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển hồ 

sơ cơ quan 
chuyên môn xử 

lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa 
và ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để giám 
sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ 
quan tiếp nhận chuyển đến cơ 
quan có thẩm quyền để giải 
quyết không quá 01 ngày làm 
việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 
Thụ lý hồ sơ; đề 
xuất kết quả giai 

quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

3,5 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều Điều 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

theo dự thảo Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu có). 

Bước 4 Xem xét, ký trình 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
hoặc Văn bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ hoặc Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan (nếu 
có). 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu 
Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ hoặc Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan (nếu 
có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ hoặc theo Văn bản lấy ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan (nếu có) 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 8 
Kiểm tra hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 9 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 10 Thụ lý hồ sơ; đề Chuyên viên 3,5 ngày - Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

xuất kết quả giai 
quyết TTHC 

thụ lý làm việc kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Giấy phép xây dựng 
điều chỉnh. 

Bước 11 Xem xét, ký trình 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và ký nháy Giấy phép xây 
dựng điều chỉnh. 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và Giấy phép xây dựng điều 
chỉnh. 

Bước 13 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 14 
Trả kết quả, 

thống kê và theo 
dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí 
(nếu có) theo Phiếu đề nghị 
của cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết - trước khi trả kết 
quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử 
đảm bảo đúng quy định trước 
khi trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 2 lần(1) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận, 

chuyển hồ sơ 
cơ quan 

chuyên môn 
xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa 
và ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để giám 
sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ 
quan tiếp nhận chuyển đến cơ 
quan có thẩm quyền để giải 
quyết không quá 01 ngày làm 
việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết 

quả giai 
quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm 
theo dự thảo Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều Điều 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

1) hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu có). 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 
1) hoặc Văn bản lấy ý kiến 
các cơ quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 

Bước 5 Ký duyệt Lãnh đạo Ban 
Quản lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (lần 1) hoặc 
Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 

Bước 6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu 
Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (lần 1) hoặc 
Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 1) 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 8 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp nhận 

hồ sơ bổ 
sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 9 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 10 
Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết 

quả giai 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

quyêt TTHC tham mưu Phiêu trình kèm 
theo dự thảo Văn bản yêu câu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (lân 
2) hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiên các cơ quan chức năng 
có liên quan (nêu có). 

Bước 11 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiêu 
trình, ký nháy Văn bản yêu 
câu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
(lân 2) hoặc dự thảo Văn bản 
lấy ý kiên các cơ quan chức 
năng có liên quan (nêu có). 

Bước 12 Ký duyệt Lãnh đạo Ban 
Quản lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Văn bản 
yêu câu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lân 2) hoặc dự thảo 
Văn bản lấy ý kiên các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nêu có). 

Bước 13 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu 
Văn bản yêu câu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (lân 2) hoặc 
Văn bản lấy ý kiên các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nêu có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đâu tư chuẩn bị đây đủ hồ sơ theo văn bản yêu câu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lân 2) 

Bước 14 Nộp hồ sơ Chủ đâu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 15 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiêp nhận 

hồ sơ bổ 
sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 16 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 

Bước 17 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết 

quả giai 
quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

1,0 ngày 
làm việc 

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Giấy phép xây dựng 
điều chỉnh hoặc dự thảo Văn 
bản thông báo rõ lý do không 
cấp Giấy phép xây dựng điều 
chỉnh. 

Bước 18 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và ký nháy Giấy phép xây 
dựng điều chỉnh hoặc Văn 
bản thông báo rõ lý do không 
cấp Giấy phép xây dựng điều 
chỉnh. 

Bước 19 Ký duyệt Lãnh đạo Ban 
Quản lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và Giấy phép xây dựng điều 
chỉnh hoặc Văn bản thông báo 
rõ lý do không cấp Giấy phép 
xây dựng điều chỉnh. 

Bước 20 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. Phát hành 

văn bản 
Văn thư Ban 

Quản lý KCNC 
0,5 ngày 
làm việc 

- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 21 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử 
đảm bảo đúng quy định trước 
khi trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
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II. Quy trình điện tử 
- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu có). 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 59 
Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 
1. Quy trình giải quyết thủ tục: 
- Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (thuộc thẩm quyên của Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.013227. 
2. Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 

qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 
3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 
4. Thời gian thực hiện(1): 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp 

lệ. 
5. Phí, lệ phí: 150.000 đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp trực tiếp); 0 

(1) Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điêu 102 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
điểm b khoản 36 Điêu 1 Luật số 62/2020/QH14. 

https://dichvucong.gov.vn/
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đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến). 
6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử kèm 

hồ sơ giấy theo quy định tại Điêu 62 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyên xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyên xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyên để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc kể 
từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết 

quả giai 
quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo dự 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

dự thảo Gia hạn Giấy phép xây 
dựng hoặc Văn bản nêu rõ lý do 
không gia hạn giấy phép xây 
dựng. 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và ký 
nháy Gia hạn Giấy phép xây 
dựng hoặc Văn bản nêu rõ lý do 
không gia hạn giấy phép xây 
dựng. 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo Ban 

Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và dự 
thảo Gia hạn Giấy phép xây dựng 
hoặc Văn bản nêu rõ lý do không 
gia hạn giấy phép xây dựng. 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo 
quy định. 

Bước 7 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đê nghị của cơ 
quan có thẩm quyên giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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II. Quy trình điện tử 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 60 
Cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 
1. Quy trình giải quyết thủ tục: 
- Cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (thuộc thẩm quyên của Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.013228. 
2. Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 

qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 
3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 
4. Thời gian thực hiện(1): 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. 

5. Phí, lệ phí: 150.000 đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp trực tiếp); 0 
đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến). 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử kèm 

(1) Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điêu 102 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
điểm b khoản 36 Điêu 1 Luật số 62/2020/QH14. 

https://dichvucong.gov.vn/
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hồ sơ giấy theo quy định tại Điều 63 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận, 

chuyển hồ sơ 
cơ quan 

chuyên môn 
xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc kể 
từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết 

quả giai 
quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo dự 
dự thảo Cấp lại Giấy phép xây 
dựng hoặc Văn bản nêu rõ lý do 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

không Cấp lại Giấy phép xây 
dựng. 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và ký nháy Cấp lại Giấy phép 
xây dựng hoặc Văn bản nêu rõ 
lý do không Cấp lại Giấy phép 
xây dựng. 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo Ban 

Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và dự thảo Cấp lại Giấy phép 
xây dựng hoặc Văn bản nêu rõ 
lý do không Cấp lại Giấy phép 
xây dựng. 

Bước 6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 7 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết 
- trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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II. Quy trình điện tử 
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LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DựNG 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 61 
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng tại địa phương 
(Ban hành kèm Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn 
về xây dựng tại địa phương (thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 
Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.009794. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 

4. Thời gian thực hiện(1): 20 ngày (tương đương 15 ngày làm việc) đối với công 
trình cấp đặc biệt, cấp I; 14 ngày (tương đương 10 ngày làm việc) đối với công trình 

(1) Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

https://dichvucong.gov.vn/
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còn lại, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu.(1). 

5. Phí, lệ phí: không. 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 
ngày 26/01/2021 của Chính phủ. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận, 

chuyển hồ sơ 
cơ quan 

chuyên môn 
xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa 
và ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để giám 
sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc 
kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

(1) Đã cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ 30 ngày xuống còn 20 ngày (đối với công trình cấp đặc biệt, 
cấp I), từ 20 ngày xuống còn 14 ngày (đối với công trình còn lại) theo quy định tại điểm a khoản 4 Mục VI Phần I 
phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản 
lý của bộ xây dựng năm 2025 kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 145+146/Ngày 01-5-2026 74 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 2 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất Kế 

hoạch kiểm 
tra 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

Tham mưu Phiếu trình kèm 
theo dự thảo văn bản thông báo 
Kế hoạch kiểm tra. 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy văn bản thông báo 
Kế hoạch kiểm tra. 

Bước 5 Ký duyệt Lãnh đạo Ban 
Quản lý KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét ký duyệt Phiếu trình 
và văn bản thông báo Kế 
hoạch kiểm tra. 

Bước 6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Lấy số, phô tô, đóng dấu và 
phát hành văn bản thông báo 
Kế hoạch kiểm tra. 

Bước 7 c
a
 

1
 *

 
-S 

B 
KO 

T
k

 

Đoàn kiểm tra 

6,5 ngày 
làm việc 
(đối với 

công trình 
cấp I) 

Tổ chức kiểm tra trực tiếp. Bước 7 c
a
 

1
 *

 
-S 

B 
KO 

T
k

 

Đoàn kiểm tra 
1,5 ngày 
làm việc 
(đối với 

công trình 
còn lại) 

Tổ chức kiểm tra trực tiếp. 

Bước 8 
Tổng hợp kết 
quả sau kiểm 

tra 

Chuyên viên 
thụ lý 

1,0 ngày 
làm việc 

Tham mưu Phiếu trình kèm 
theo dự thảo Thông báo kết 
quả kiểm tra. 

Bước 9 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Thông báo kết quả 
kiểm tra. 

Bước 10 Ký duyệt Lãnh đạo Ban 
Quản lý KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét ký duyệt Phiếu trình 
và Thông báo kết quả kiểm 
tra. 
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Bước 11 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 12 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết 
- trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi 
trả kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
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II. Quy trìnl 
Tổ chức/cả nliíìn 

h điện tử 
Bô pJẾiân một cửa Chuyên viên ĩử [ỷ Lãnh dao Phòng Lành dao Ban 1 Vãn thư Văn phòng 

5 M 
'O j3 

r* M •4V 
b r-> 
y 

'ti > 
r-> 

<£• 
£ c 
b .<0 
h 

Nộp trực tuyên Nộp trực ticp 

p nhận hồ sơ > Phân công xử lỷ 

5 M 
'O j3 

r* M •4V 
b r-> 
y 

'ti > 
r-> 

<£• 
£ c 
b .<0 
h 

p nhận hồ sơ > Phân công xử lỷ 

5 M 
'O j3 

r* M •4V 
b r-> 
y 

'ti > 
r-> 

<£• 
£ c 
b .<0 
h 

Đảng nhập câng 
dịch vụ công 

Dáng nhập công 
dịch vụ cồng 

p nhận hồ sơ > Phân công xử lỷ 

5 M 
'O j3 

r* M •4V 
b r-> 
y 

'ti > 
r-> 

<£• 
£ c 
b .<0 
h 

1 ' 

p nhận hồ sơ > Phân công xử lỷ 

5 M 
'O j3 

r* M •4V 
b r-> 
y 

'ti > 
r-> 

<£• 
£ c 
b .<0 
h 

•Kêkhai biêu mẫu 
- Đính kèm tải liệu 

• Ké khai biểu mẫu 
• Đính kèm tài liệu 

p nhận hồ sơ > Phân công xử lỷ 

5 M 
'O j3 

r* M •4V 
b r-> 
y 

'ti > 
r-> 

<£• 
£ c 
b .<0 
h 

p nhận hồ sơ > Phân công xử lỷ 

5 M 
'O j3 

r* M •4V 
b r-> 
y 

'ti > 
r-> 

<£• 
£ c 
b .<0 
h 

Nộp lô Sơ Nộp lồ sơ 

p nhận hồ sơ > Phân công xử lỷ 

5 M 
'O j3 

r* M •4V 
b r-> 
y 

'ti > 
r-> 

<£• 
£ c 
b .<0 
h 

Từ chũi 

Kiêm tra 
và chuv 

10 sơ / 

tỉêp nhận 
ỉn hô sơ \ p nhận hồ sơ > Phân công xử lỷ 

5 M 
'O j3 

r* M •4V 
b r-> 
y 

'ti > 
r-> 

<£• 
£ c 
b .<0 
h 

Cô sung hồ sơ \/ 

g 
'3 í 
rỊ 
tí 
> 
4 'ri a 1 'C & 

ti 
31 
<0 •" 
£ 6Ũ 

(Q 
ĩ ị Ũ 
-ui 
p" 
£ 
H 

g 
'3 í 
rỊ 
tí 
> 
4 'ri a 1 'C & 

ti 
31 
<0 •" 
£ 6Ũ 

(Q 
ĩ ị Ũ 
-ui 
p" 
£ 
H 

Thấm định, tham 
ỉĩiiru dự thao Kê 
hoạch kiếm tra 

Duyệt dự thảo Kê 
hoạch kiểm tra 

Ký phô duyệt Kẻ 
hoạch kiêm tra 

Cho số, đóng dấu, 
, phát hành Kế 

hoạch kiểm tra 

g 
'3 í 
rỊ 
tí 
> 
4 'ri a 1 'C & 

ti 
31 
<0 •" 
£ 6Ũ 

(Q 
ĩ ị Ũ 
-ui 
p" 
£ 
H 

ĩ 
m 

1 Ị 
ý lại Xcm :ét lại 

g 
'3 í 
rỊ 
tí 
> 
4 'ri a 1 'C & 

ti 
31 
<0 •" 
£ 6Ũ 

(Q 
ĩ ị Ũ 
-ui 
p" 
£ 
H 

—*—n Đoản kiêm tra tô 
chúc kiêm tra trực 
tiếp tai hiện tniỉmg 

i 

g 
'3 í 
rỊ 
tí 
> 
4 'ri a 1 'C & 

ti 
31 
<0 •" 
£ 6Ũ 

(Q 
ĩ ị Ũ 
-ui 
p" 
£ 
H 

Tham mưu dự thao 
Văn bản thông bảo. 

kết quà kiểm tra 

Duyệt dự thảo Văn 
> ban thông báo kết 

qua kiêm tra 

Kỷ phè duyệt Văn 
bản thông báo kết 

qua kiểm tra 

Cho số, đỏng dấu, 
phát hành Văn ban 
thông báo kct quả 

kicm tra 

g 
'3 í 
rỊ 
tí 
> 
4 'ri a 1 'C & 

ti 
31 
<0 •" 
£ 6Ũ 

(Q 
ĩ ị Ũ 
-ui 
p" 
£ 
H 

f 
Xử 1 ý lại Xcm ;ẻt lại 

•3 3 (T 

•á h 
h 

1 ' Chuyển kết quá giải quyết 

•3 3 (T 

•á h 
h 

Nhân lcỀtũuà 1 Trà kêt íiuà 1 Chuyển kết quá giải quyết 

•3 3 (T 

•á h 
h 
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LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 62 
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục 

- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (thuộc thẩm quyền của Ban 
Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.010733 

2. Cách thức thực hiện 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: Trực tuyến một phần. 

4. Thời gian thực hiện: tối đa 50 ngày; cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục còn 
35 ngày, được quy đổi tương đương thành 26 (hai mươi sáu) ngày làm việc (không kể 
ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định), cụ thể như sau: 

- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 30 (ba mươi) ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; cắt giảm thời gian thẩm định từ 30 ngày còn 20 
ngày, được quy đổi thành 15 (mười lăm) ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ, tết 

https://dichvucong.gov.vn/
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theo quy định). 

- Thời điểm thông báo kết quả: trong thời hạn thẩm định. 

- Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 20 (hai 
mươi) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; cắt, giảm thời gian xem xét, phê 
duyệt từ 20 ngày còn 15 ngày, được quy đổi thành 11 (mười một) ngày làm việc 
(không kể ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).. 

5. Phí, lệ phí: theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm 
pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí. 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử 
hoặc chuyển hồ sơ điện tử kèm hồ sơ giấy theo đúng quy định. 

7. Quy trình thực hiện: 

7.1. Quy trình thẩm định: 30 ngày, cắt giảm thời gian thẩm định còn 20 ngày, 
được quy đổi thành 15 (mười lăm) ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ, tết theo 
quy định) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển hồ 

sơ cơ quan 
chuyên môn xử 

lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin đến 
Bộ phận một cửa để giám sát, 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 145+146/Ngày 01-5-2026 79 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc kể 
từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ 
(Thẩm định hồ 

sơ hoặc trả hồ sơ 
do chưa đủ điều 
kiện thẩm định) 

Chuyên viên 
xử lý 

12 ngày 
làm việc 

Chuyên viên tiếp nhận, xem 
xét hồ sơ theo quy định chuyên 
ngành: 
a. Trường hợp hồ sơ đủ điều 
kiện tổ chức thẩm định: 
- Yêu cầu tổ chức/cá nhân nộp 
phí thẩm định theo quy định. 
- Dự thảo Quyết định, phiếu 
trình, tờ trình đề xuất thành lập 
Hội đồng thẩm định, văn bản 
khảo sát thực tế (nếu có); Giấy 
mời họp Hội đồng thẩm định, 
Công văn đề nghị các cơ quan 
có liên quan cử đại diện tham 
gia Hội đồng thẩm định. 
- Tổ chức kiểm tra, khảo sát 
thực tế khu vực thực hiện dự 
án (nếu cần), họp hội đồng 
thẩm định, lập biên bản họp 
hội đồng. 
- Tổng hợp ý kiến thành viên; 
Dự thảo phiếu trình và văn bản 
thông báo kết quả thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi 
trường. 
b. Trường hợp hồ sơ chưa đủ 
điều kiện thẩm định: 
Trường hợp hồ sơ chưa bảo 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

đảm đúng đối tượng đánh giá 
tác động môi trường hoặc chưa 
đúng thẩm quyền thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi 
trường thì dự thảo thông báo 
bằng văn bản tới tổ chức/cá 
nhân. 

Bước 4 Xem xét hồ sơ 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

01 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký xác nhận nội dung 
trình và dự thảo văn bản thông 
báo kết quả thẩm định hoặc 
văn bản thông báo trả hồ sơ. 

Bước 5 Xem xét, ký 
duyệt ban hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

01 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký ban hành văn bản 
thông báo kết quả thẩm định 
hoặc văn bản thông báo trả hồ 
sơ. 

Bước 6 Ban hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Lấy số văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy 
định và chuyển kết quả về Bộ 
phận Một cửa. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận Một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi 
trả kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 

7.2. Quy trình phê duyệt: 20 ngày, cắt, giảm thời gian xem xét, phê duyệt còn 
15 ngày, được quy đổi thành 11 (mười một) ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ, 
tết theo quy định) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển hồ 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

sơ cơ quan 
chuyên môn xử 

lý 

sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin đến 
Bộ phận một cửa để giám sát, 
đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc kể 
từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 Thụ lý hồ sơ Chuyên viên 
xử lý 

08 ngày 
làm việc 

Chuyên viên thụ lý giải quyết 
TTHC xem xét, kiểm tra nội 
dung hồ sơ. 
- Trường hợp không đạt yêu 
cầu: hồ sơ chưa phù hợp và 
chưa đầy đủ nội dung theo yêu 
cầu của văn bản thông báo kết 
quả thì Dự thảo Phiếu trình và 
nội dung văn bản chưa đủ điều 
kiện cấp quyết định phê duyệt 
(nêu rõ lý do các nội dung yêu 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

cầu bổ sung, làm rõ). 
- Trường hợp đạt yêu cầu: 
hồ sơ phù hợp và đầy đủ nội 
dung theo yêu cầu thì Dự thảo 
Phiếu trình, Tờ trình và Quyết 
định phê duyệt kết quả thẩm 
định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường. 

Bước 4 Xem xét hồ sơ 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

01 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký xác nhận nội dung 
Phiếu trình, Tờ trình và dự 
thảo Quyết định phê duyệt kết 
quả thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường hoặc 
văn bản chưa đủ điều kiện cấp 
quyết định phê duyệt 

Bước 5 Xem xét, ký 
duyệt ban hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

01 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký ban hành Quyết 
định phê duyệt kết quả thẩm 
định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường hoặc văn bản chưa 
đủ điều kiện cấp quyết định 
phê duyệt. 

Bước 6 Ban hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Lấy số Quyết định phê duyệt 
kết quả thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 
hoặc văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy 
định và chuyển kết quả về Bộ 
phận Một cửa. 

Bước 7 Trả kết quả 
Bộ phận 
Một cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi 
trả kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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II. QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 63 
Cấp giấy phép môi trường 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục 

- Cấp giấy phép môi trường (thuộc thẩm quyên của Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.010727 

2. Cách thức thực hiện 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: Trực tuyến một phần. 

4. Thời gian thực hiện: 

a) Đối với hồ sơ cấp giấy phép môi trường nộp lần đầu (thẩm quyên thuộc cấp 
tỉnh): 

- Đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải vận hành thử 
nghiệm công trình xử lý chất thải: Tối đa là 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, được quy đổi thành 15 (mười lăm) ngày làm việc (không kể 
ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

https://dichvucong.gov.vn/
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- Đối với các trường hợp còn lại: Tối đa là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, được quy đổi thành 22 (hai mươi hai) ngày làm việc 
(không kể ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

b) Đối với hồ sơ cấp giấy phép môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung (trường 
hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép môi 
trường sau khi thẩm định): 

- Thời gian giải quyết hồ sơ đã được tiếp nhận theo Nghị định số 05/2025/NĐ-
CP, Nghị định số 131/2025/NĐ-CP và Nghị định số 136/2025/NĐ-CP: 

+ 05 (năm) ngày quy đổi thành 05 (năm) làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ, tết) 
kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối 
tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

+ 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định đối với các 
trường hợp còn lại, được quy đổi thành 11 (mười một) ngày làm việc (không kể ngày 
nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

- Thời gian giải quyết hồ sơ được tiếp nhận và tiếp tục giải quyết hồ sơ theo 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (theo khoản 1 Điêu 5 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP): 

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp này: Đến hết ngày 05/01/2026 
(theo khoản 7 Điêu 5 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP) 

+ 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định khoản 6 Điêu 29 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, được quy đổi thành 08 (tám) ngày làm việc (không kể 
ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

+ 05 (năm) ngày quy đổi thành 05 (năm) làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ, tết 
theo quy định theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP) kể từ ngày nhận được hồ sơ 
(trường hợp thuộc khoản 8 Điêu 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) theo quy định 
khoản 9 Điêu 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

c) Thời gian phân tích mẫu chất thải và hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời 
gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép. 

5. Phí, lệ phí: theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm 
pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí. 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử 
hoặc chuyển hồ sơ điện tử kèm hồ sơ giấy theo đúng quy định. 
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7. Quy trình thực hiện: 

7.1. Quy trình thẩm định và cấp giấy phép môi trường nộp lần đầu: 20 ngày 
đôi với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đôi tượng phải vận hành thử 
nghiệm công trình xử lý chất thải, được quy đổi thành 15 ngày làm việc (không 
kể ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ 
sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký số 
hồ sơ điện tử; chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý, đồng thời chuyển 
thông tin đến Bộ phận một cửa để 
giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyển đến cơ quan có thẩm 
quyền để giải quyết không quá 01 
ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận 
hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ 
(Thẩm định 

hồ sơ hoặc trả 
hồ sơ do chưa 

Chuyên viên 
xử lý 

12 ngày 
làm việc 

Chuyên viên tiếp nhận, xem xét 
hồ sơ theo quy định chuyên 
ngành: 
a. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 145+146/Ngày 01-5-2026 87 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

đủ điêu kiện 
thẩm định) 

tô chức thâm định: 
- Yêu cầu tổ chức/cá nhân nộp phí 
thẩm định theo quy định. 
- Dự thảo Phiếu trình, Tờ trình, 
Quyết định thành lập Hội đồng 
thẩm định; Giấy mời họp Hội 
đồng thẩm định, Công văn đê nghị 
các cơ quan có liên quan cử đại 
diện tham gia Hội đồng thẩm 
định. 
- Tổ chức họp Hội đồng thẩm 
định, lập biên bản họp hội đồng. 
- Trường hợp đạt yêu cầu: Dự 
thảo Phiếu trình, Báo cáo kết quả 
thẩm định và Giấy phép môi 
trường. 
- Trường hợp không đạt yêu 
cầu: Dự thảo Phiếu trình và văn 
bản chưa đủ điêu kiện cấp lại giấy 
phép môi trường (nêu rõ lý do) 
hoặc đê nghị chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ. 
b. Trường hợp hồ sơ chưa đủ 
điều kiện thâm định: 
Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm 
nội dung phù hợp đối tượng theo 
quy định, chưa đủ nội dung hoặc 
cơ sở pháp lý để tổ chức thẩm 
định thì dự thảo Phiếu trình và 
văn bản thông báo tới tổ chức/cá 
nhân. 

Bước 4 Xem xét hồ 
sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
01 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký xác nhận dự thảo 
Phiếu trình, Báo cáo kết quả thẩm 
định, văn bản chưa đủ điêu kiện 
cấp lại giấy phép môi trường hoặc 
dự thảo Giấy phép môi trường. 

Bước 5 Xem xét, ký 
duyệt ban 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

01 ngày Xem xét, ký ban hành văn bản 
chưa đủ điêu kiện cấp lại giấy 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

hành KCNC làm việc phép môi trường hoặc Giấy phép 
môi trường. 

Bước 6 Ban hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Lấy số văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy định 
và chuyển kết quả về Bộ phận 
Một cửa. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận Một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

Kiểm tra kết quả điện tử đảm bảo 
đúng quy định trước khi trả kết 
quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 

7.2. Quy trình thẩm định và cấp giấy phép môi trường nộp lần đầu đối với 
các trường hợp còn lại (cấp tỉnh): 30 ngày, được quy đổi thành 22 ngày làm việc 
(không kể ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ 
sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký số 
hồ sơ điện tử; chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có thẩm 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

quyền xử lý, đồng thời chuyên 
thông tin đến Bộ phận một cửa đê 
giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyên 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyên đến cơ quan có thẩm 
quyền đê giải quyết không quá 01 
ngày làm việc kê từ khi tiếp nhận 
hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiêm tra hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ 
(Thẩm định 

hồ sơ hoặc trả 
hồ sơ do chưa 
đủ điều kiện 
thẩm định) 

Chuyên viên 
xử lý 

18 ngày 
làm việc 

Chuyên viên tiếp nhận, xem xét 
hồ sơ theo quy định chuyên 
ngành: 
a. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện 
tổ chức thẩm định: 
- Yêu cầu tổ chức/cá nhân nộp phí 
thẩm định theo quy định. 
- Công khai nội dung báo cáo đề 
xuất cấp lại giấy phép môi trường 
trên trang thông tin điện tử của 
Ban Quản lý KCNC. 
- Dự thảo Quyết định, tờ trình, 
phiếu trình đề xuất thành lập Hội 
đồng thẩm định/Đoàn kiêm tra, 
văn bản thông báo kiêm tra thực 
tế (đối với Đoàn kiêm tra); Giấy 
mời họp Hội đồng thẩm 
định/Đoàn kiêm tra, Công văn đề 
nghị các cơ quan có liên quan cử 
đại diện tham gia Hội đồng thẩm 
định/Đoàn kiêm tra. 
- Tổ chức kiêm tra, khảo sát thực 
tế khu vực thực hiện dự án (đối 
với Đoàn kiêm tra), tổ chức họp 
Hội đồng thẩm định, lập biên bản 
họp hội đồng/kiêm tra. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

- Trường hợp đạt yêu cầu: Dự 
thảo Phiếu trình, Báo cáo kết quả 
thẩm định và Giấy phép môi 
trường. 
- Trường hợp không đạt yêu 
cầu: Dự thảo Phiếu trình và văn 
bản chưa đủ điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường (nêu rõ lý do) 
hoặc đề nghị chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ. 
b. Trường hợp hồ sơ chưa đủ 
điều kiện thẩm định: 
Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm 
nội dung phù hợp đối tượng theo 
quy định, chưa đủ nội dung hoặc 
cơ sở pháp lý đê tổ chức thẩm 
định thì dự thảo thông báo bằng 
văn bản tới tổ chức/cá nhân. 

Bước 4 Xem xét hồ 
sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

1,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký xác nhận dự thảo 
Phiếu trình, Báo cáo kết quả thẩm 
định, văn bản chưa đủ điều kiện 
cấp lại giấy phép môi trường hoặc 
dự thảo Giấy phép môi trường. 

Bước 5 
Xem xét, ký 
duyệt ban 

hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

1,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký ban hành văn bản 
chưa đủ điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường hoặc Giấy phép 
môi trường. 

Bước 6 Ban hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Lấy số văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy định 
và chuyên kết quả về Bộ phận 
Một cửa. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận Một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

Kiêm tra kết quả điện tử đảm bảo 
đúng quy định trước khi trả kết 
quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 

7.3. Quy trình nộp hồ sơ đã được chỉnh sửa, bổ sung sau khi thẩm định: 

a) Đối với trường hợp hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan 
cấp giấy phép môi trường sau khi thẩm định theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, 
Nghị định số 131/2025/NĐ-CP và Nghị định số 136/2025/NĐ-CP 

a.1) Đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải vận hành 
thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 05 ngày, được quy đổi thành 05 ngày làm 
việc. 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ 
sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển ngay 
đến cơ quan có thẩm quyền xử 
lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyển đến cơ quan có thẩm 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

quyền đê giải quyết không quá 
01 ngày làm việc kê từ khi tiếp 
nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiêm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ 
(Rà soát lại hồ 

sơ sau khi 
chỉnh sửa, bổ 

sung) 

Chuyên viên 
xử lý 

2,5 ngày 
làm việc 

- Trường hợp đạt yêu cầu: Dự 
thảo Phiếu trình, Báo cáo kết quả 
thẩm định và Giấy phép môi 
trường. 
- Trường hợp không đạt yêu 
cầu: Dự thảo Phiếu trình và văn 
bản chưa đủ điều kiện cấp lại 
giấy phép môi trường (nêu rõ lý 
do) hoặc đề nghị chỉnh sửa, bổ 
sung hồ sơ. 

Bước 4 Xem xét hồ sơ 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,75 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký xác nhận dự thảo 
Phiếu trình, Báo cáo kết quả 
thẩm định, văn bản chưa đủ điều 
kiện cấp lại giấy phép môi trường 
hoặc dự thảo Giấy phép môi 
trường. 

Bước 5 
Xem xét, ký 
duyệt ban 

hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

0,75 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký ban hành văn bản 
chưa đủ điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường hoặc Giấy phép 
môi trường. 

Bước 6 Ban hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Lấy số văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy định 
và chuyên kết quả về Bộ phận 
Một cửa. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận Một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

Kiêm tra kết quả điện tử đảm bảo 
đúng quy định trước khi trả kết 
quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 

a.2) Đối với các trường hợp khác (hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp tỉnh): 15 
ngày, được quy đổi thành 11 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ, tết theo quy 
định). 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ 
sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển ngay 
đến cơ quan có thẩm quyền xử 
lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyển đến cơ quan có thẩm 
quyền để giải quyết không quá 
01 ngày làm việc kể từ khi tiếp 
nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ 
(Rà soát lại hồ 

sơ sau khi 
chỉnh sửa, bổ 

sung) 

Chuyên viên 
xử lý 

08 ngày 
làm việc 

- Trường hợp đạt yêu cầu: Dự 
thảo Phiếu trình, Báo cáo kết quả 
thẩm định và Giấy phép môi 
trường. 
- Trường hợp không đạt yêu 
cầu: Dự thảo Phiếu trình và văn 
bản chưa đủ điều kiện cấp lại 
giấy phép môi trường (nêu rõ lý 
do) hoặc đề nghị chỉnh sửa, bổ 
sung hồ sơ. 

Bước 4 Xem xét hồ sơ 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

01 ngày 

Xem xét, ký xác nhận dự thảo 
Phiếu trình, Báo cáo kết quả 
thẩm định, văn bản chưa đủ điều Bước 4 Xem xét hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT làm việc kiện cấp lại giấy phép môi trường 
hoặc dự thảo Giấy phép môi 
trường. 

Bước 5 
Xem xét, ký 
duyệt ban 

hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

01 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký ban hành văn bản 
chưa đủ điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường hoặc Giấy phép 
môi trường. 

Bước 6 Ban hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Lấy số văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy định 
và chuyển kết quả về Bộ phận 
Một cửa. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận Một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

Kiểm tra kết quả điện tử đảm bảo 
đúng quy định trước khi trả kết 
quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 

b) Đối với trường hợp hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan 
cấp giấy phép môi trường sau khi thẩm định và được tiếp tục giải quyết theo 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 05/2025/NĐ-
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CP)23. 

b.1) Hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp tỉnh: 10 ngày (theo quy định khoản 6 Điều 
29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP), được quy đổi thành 08 ngày làm viêc (không 
kể ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

Các bước 
thực hiên 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiêm 

thực hiên 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 

hồ sơ cơ 
quan chuyên 
môn xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc kể 
từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

o ạ
g
 đ

n
 n

h
 L 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

23 Theo khoản 7 Điều 5 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP "Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đã có kết quả thẩm 
định, đang thực hiện chỉnh sửa, bổ sung trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì trong thời hạn tối đa 12 
tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan cấp 
phép để được cấp giấy phép môi trường nhưng phải bảo đảm thời hạn phải có giấy phép môi trường theo quy định. Sau 
thời hạn này, việc cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Bảo 
vệ môi trường 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

QHXDMT 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ 
(Rà soát lại 

hồ sơ sau khi 
chỉnh sửa, bổ 

sung) 

Chuyên viên 
xử lý 

05 ngày 
làm việc 

- Trường hợp đạt yêu cầu: Dự 
thảo Phiếu trình, Báo cáo kết 
quả thẩm định và Giấy phép 
môi trường. 
- Trường hợp không đạt yêu 
cầu: Dự thảo Phiếu trình và văn 
bản chưa đủ điều kiện cấp lại 
giấy phép môi trường (nêu rõ lý 
do) hoặc đề nghị chỉnh sửa, bổ 
sung hồ sơ. 

Bước 4 Xem xét hồ 
sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
01 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký xác nhận dự thảo 
Phiếu trình, Báo cáo kết quả 
thẩm định, văn bản chưa đủ điều 
kiện cấp lại giấy phép môi 
trường hoặc dự thảo Giấy phép 
môi trường. 

Bước 5 
Xem xét, ký 

duyệt ban 
hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

01 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký ban hành văn bản 
chưa đủ điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường hoặc Giấy 
phép môi trường. 

Bước 6 Ban hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Lấy số văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy định 
và chuyển kết quả về Bộ phận 
Một cửa. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận Một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 

b.2) Hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp tỉnh: 05 ngày, được quy đổi thành 05 ngày 
làm việc (trường hợp theo quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP) theo quy định khoản 9 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ 
sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển ngay 
đến cơ quan có thẩm quyền xử 
lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyển đến cơ quan có thẩm 
quyền để giải quyết không quá 
01 ngày làm việc kể từ khi tiếp 
nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ 
(Rà soát lại hồ 

sơ sau khi 
chỉnh sửa, bổ 

sung) 

Chuyên viên 
xử lý 

2,5 ngày 
làm việc 

- Trường hợp đạt yêu cầu: Dự 
thảo Phiếu trình, Báo cáo kết quả 
thẩm định và Giấy phép môi 
trường. 
- Trường hợp không đạt yêu 
cầu: Dự thảo Phiếu trình và văn 
bản chưa đủ điều kiện cấp lại 
giấy phép môi trường (nêu rõ lý 
do) hoặc đề nghị chỉnh sửa, bổ 
sung hồ sơ. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 4 Xem xét hồ sơ 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,75 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký xác nhận dự thảo 
Phiếu trình, Báo cáo kết quả 
thẩm định, văn bản chưa đủ điều 
kiện cấp lại giấy phép môi trường 
hoặc dự thảo Giấy phép môi 
trường. 

Bước 5 
Xem xét, ký 
duyệt ban 

hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

0,75 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký ban hành văn bản 
chưa đủ điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường hoặc Giấy phép 
môi trường. 

Bước 6 Ban hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Lấy số văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy định 
và chuyển kết quả về Bộ phận 
Một cửa. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận Một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

Kiểm tra kết quả điện tử đảm bảo 
đúng quy định trước khi trả kết 
quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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II. QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRINH 64 
Cấp đổi giấy phép môi trường 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục 

- Cấp đổi giấy phép môi trường (thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.010728 

2. Cách thức thực hiện 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: Trực tuyến một phần. 

4. Thời gian thực hiện: 

Tối đa là 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp đổi, được 
quy đổi thành 08 (tám) ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

5. Phí, lệ phí: theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm 
pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí. 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử 
hoặc chuyển hồ sơ điện tử kèm hồ sơ giấy theo đúng quy định. 

https://dichvucong.gov.vn/
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7. Quy trình thực hiên: 

Các bước 
thực hiên 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

thực hiên 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ 
sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký số 
hồ sơ điện tử; chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý, đồng thời chuyển 
thông tin đến Bộ phận một cửa để 
giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyển đến cơ quan có thẩm 
quyền để giải quyết không quá 01 
ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận 
hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý. 

Bước 3 Thụ lý hồ sơ Chuyên viên 
xử lý 

05 ngày 
làm việc 

Chuyên viên tiếp nhận, xem xét 
hồ sơ theo quy định chuyên 
ngành: 
- Trường hợp đạt yêu cầu: Dự 
thảo Phiếu trình, Báo cáo thẩm 
định, Giấy phép môi trường sau 
khi xem xét nội dung cấp đổi. 
- Trường hợp không đạt yêu 
cầu: Dự thảo Phiếu trình và nội 
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Các bước 
thực hiên 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

thực hiên 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

dung văn bản trả hồ sơ do chưa 
phù hợp với quy định, nội dung 
chưa đầy đủ, trong đó nêu rõ các 
nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung 
trong trường hợp hồ sơ phải chỉnh 
sửa, bổ sung để bảo đảm đủ căn 
cứ cho việc cấp phép. 

Bước 4 Xem xét hồ 
sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
01 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký xác nhận nội dung 
Phiếu trình, Báo cáo thẩm định và 
ký nháy vào dự thảo Giấy phép 
môi trường/văn bản thông báo 
chỉnh sửa, bổ sung. 

Bước 5 
Xem xét, ký 
duyệt ban 

hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 
01 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký ban hành Giấy phép 
môi trường/văn bản thông báo 
chỉnh sửa, bổ sung. 

Bước 6 Ban hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Lấy số văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy định 
và chuyển kết quả về Bộ phận 
Một cửa. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận Một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

Kiểm tra kết quả điện tử đảm bảo 
đúng quy định trước khi trả kết 
quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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II. QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRINH 65 
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục 

- Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.010729 

2. Cách thức thực hiên 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiên: Trực tuyến một phần. 

4. Thời gian thực hiên: 

Tối đa là 25 (hai mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều 
chỉnh, được quy đổi thành 19 (mười chín) ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ, tết 
theo quy định). 

5. Phí, lê phí: theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm 
pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí. 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử 

https://dichvucong.gov.vn/
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hoặc chuyển hồ sơ điện tử kèm hồ sơ giấy theo đúng quy định. 

7. Quy trình thực hiên: 

Các bước 
thực hiên 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

thực hiên 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc kể 
từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ 
(Thẩm định 

hồ sơ hoặc trả 
hồ sơ do chưa 
đạt yêu cầu) 

Chuyên viên 
xử lý 

15 ngày 
làm việc 

Chuyên viên tiếp nhận, xem xét 
hồ sơ theo quy định chuyên 
ngành: 
- Trường hợp đạt yêu cầu: 
+ Yêu cầu cá nhân/tổ chức nộp 
phí theo quy định. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

+ Dư thảo Phiêu trình, Báo cáo 
thẩm định, Giấy phép môi 
trường sau khi xem xét nôi dung 
cấp điều chỉnh. 
- Trường hợp không đạt yêu 
cầu: Dư thảo Phiêu trình và nôi 
dung văn bản trả hồ sơ do chưa 
phù hợp với quy định, nôi dung 
chưa đầy đủ, trong đó nêu rõ 
các nôi dung phải chỉnh sửa, bổ 
sung trong trường hợp hồ sơ 
phải chỉnh sửa, bổ sung để bảo 
đảm đủ căn cứ cho việc cấp 
phép. 

Bước 4 Xem xét hồ 
sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
1,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký xác nhận nôi dung 
Phiêu trình, Báo cáo thẩm định 
và ký nháy vào dư thảo Giấy 
phép môi trường hoặc văn bản 
thông báo chỉnh sửa, bổ sung. 

Bước 5 
Xem xét, ký 

duyệt ban 
hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

1,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký ban hành Giấy 
phép môi trường hoặc văn bản 
thông báo chỉnh sửa, bổ sung. 

Bước 6 Ban hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Lấy số văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy định 
và chuyển kêt quả về Bô phận 
Môt cửa. 

Bước 7 Trả kêt quả Bô phận Môt 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

Kiểm tra kêt quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kêt quả giải quyêt TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kêt quả giải quyêt TTHC. 
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II. QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRINH 66 
Cấp lại giấy phép môi trường 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục 

- Cấp lại giấy phép môi trường (thuôc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.010730 

2. Cách thức thực hiện 

- Trực tiêp tại Bô phận môt cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyên tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: Trực tuyên môt phần. 

4. Thời gian thực hiện: 

a) Đối với hồ sơ cấp lại giấy phép môi trường nôp lần đầu (thẩm quyền thuôc 
cấp tỉnh): 

- Đối với trường hợp dự án đầu tư không thuôc đối tượng phải vận hành thử 
nghiệm công trình xử lý chất thải và khi có yêu cầu của chủ dự án đầu tư: Tối đa là 
20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, được quy đổi thành 
15 (mười lăm) ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ, têt theo quy định). 

https://dichvucong.gov.vn/
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- Đối với các trường hợp còn lại: Tối đa là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, được quy đổi thành 22 (hai mươi hai) ngày làm việc 
(không kể ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

b) Đối với hồ sơ cấp lại giấy phép môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung 
(trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp lại giấy phép 
môi trường sau khi thẩm định): 

- 05 (năm) ngày quy đổi thành 05 (năm) làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ, tết) 
kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối 
tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

- 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định đối với các 
trường hợp còn lại, được quy đổi thành 11 (mười một) ngày làm việc (không kể ngày 
nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

c) Thời gian phân tích mẫu chất thải và hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời 
gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép. 

5. Phí, lệ phí: theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm 
pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí. 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử 
hoặc chuyển hồ sơ điện tử kèm hồ sơ giấy theo đúng quy định. 

7. Quy trình thực hiện: 

7.1. Quy trình thẩm định và cấp lại giấy phép môi trường nộp lần đầu: 20 
ngày đôi với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đôi tượng phải vận hành thử 
nghiệm công trình xử lý chất thải, được quy đổi thành 15 ngày làm việc (không 
kể ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận, 

chuyển hồ sơ 
cơ quan 

chuyên môn 
xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ 
sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

ký số hồ sơ điện tử; chuyển ngay 
đên cơ quan có thẩm quyền xử 
lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuôc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiêp nhận và 
chuyển ngay đên cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đên Bô phận 
môt cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiêp nhận 
chuyển đên cơ quan có thẩm 
quyền để giải quyêt không quá 
01 ngày làm việc kể từ khi tiêp 
nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ 
(Thẩm định 
hồ sơ hoặc 
trả hồ sơ do 
chưa đủ điều 

kiện thẩm 
định) 

Chuyên viên 
xử lý 

12 ngày 
làm việc 

Chuyên viên tiêp nhận, xem xét 
hồ sơ theo quy định chuyên 
ngành: 
a. Trường hợp hồ sơ đủ điều 
kiện tổ chức thẩm định: 
- Yêu cầu tổ chức/cá nhân nôp 
phí thẩm định theo quy định. 
- Dự thảo Phiêu trình, Tờ trình, 
Quyêt định thành lập Hôi đồng 
thẩm định; Giấy mời họp Hôi 
đồng thẩm định, Công văn đề 
nghị các cơ quan có liên quan cử 
đại diện tham gia Hôi đồng thẩm 
định. 
- Tổ chức họp Hôi đồng thẩm 
định, lập biên bản họp hôi đồng. 
- Trường hợp đạt yêu cầu: Dự 
thảo Phiêu trình, Báo cáo kêt quả 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

thẩm định và Giấy phép môi 
trường. 
- Trường hợp không đạt yêu 
cầu: Dự thảo Phiêu trình và văn 
bản chưa đủ điều kiện cấp lại 
giấy phép môi trường (nêu rõ lý 
do) hoặc đề nghị chỉnh sửa, bổ 
sung hồ sơ. 
b. Trường hợp hồ sơ chưa đủ 
điều kiện thẩm định: 
Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm 
nôi dung phù hợp đối tượng theo 
quy định, chưa đủ nôi dung hoặc 
cơ sở pháp lý để tổ chức thẩm 
định thì dự thảo Phiêu trình và 
văn bản thông báo tới tổ chức/cá 
nhân. 

Bước 4 Xem xét hồ 
sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
01 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký xác nhận dự thảo 
Phiêu trình, Báo cáo kêt quả 
thẩm định, văn bản chưa đủ điều 
kiện cấp lại giấy phép môi trường 
hoặc dự thảo Giấy phép môi 
trường. 

Bước 5 
Xem xét, ký 
duyệt ban 

hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

01 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký ban hành văn bản 
chưa đủ điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường hoặc Giấy phép 
môi trường. 

Bước 6 Ban hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Lấy số văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy định 
và chuyển kêt quả về Bô phận 
Môt cửa. 

Bước 7 Trả kêt quả Bô phận Môt 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

Kiểm tra kêt quả điện tử đảm bảo 
đúng quy định trước khi trả kêt 
quả giải quyêt TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 

7.2. Quy trình thẩm định và cấp lại giấy phép môi trường nộp lần đầu đối 
với các trường hợp còn lại: 30 ngày, được quy đổi thành 22 ngày làm việc 
(không kể ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận, 

chuyển hồ sơ 
cơ quan 

chuyên môn 
xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký số hồ 
sơ điện tử; chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành chính: 
hồ sơ được tiếp nhận và chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm quyền 
xử lý, đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để giám sát, 
đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyển đến cơ quan có thẩm 
quyền để giải quyết không quá 01 
ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận 
hồ sơ. 

Bước 2 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý. 
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Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ 
(Thẩm định 
hồ sơ hoặc 
trả hồ sơ do 
chưa đủ điều 

kiện thẩm 
định) 

Chuyên viên 
xử lý 

18 ngày 
làm việc 

Chuyên viên tiếp nhận, xem xét hồ 
sơ theo quy định chuyên ngành: 
a. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện 
tổ chức thẩm định: 
- Yêu cầu tổ chức/cá nhân nộp phí 
thẩm định theo quy định. 
- Công khai nội dung báo cáo đề 
xuất cấp lại giấy phép môi trường 
trên trang thông tin điện tử của 
Ban Quản lý KCNC. 
- Dự thảo Quyết định, tờ trình, 
phiếu trình đề xuất thành lập Hội 
đồng thẩm định/Đoàn kiểm tra, 
văn bản thông báo kiểm tra thực tế 
(đối với Đoàn kiểm tra); Giấy mời 
họp Hội đồng thẩm định/Đoàn 
kiểm tra, Công văn đề nghị các cơ 
quan có liên quan cử đại diện tham 
gia Hội đồng thẩm định/Đoàn 
kiểm tra. 
- Tổ chức kiểm tra, khảo sát thực 
tế khu vực thực hiện dự án (đối 
với Đoàn kiểm tra), tổ chức họp 
Hội đồng thẩm định, lập biên bản 
họp hội đồng/kiểm tra. 
- Trường hợp đạt yêu cầu: Dự 
thảo Phiếu trình, Báo cáo kết quả 
thẩm định và Giấy phép môi 
trường. 
- Trường hợp không đạt yêu 
cầu: Dự thảo Phiếu trình và văn 
bản chưa đủ điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường (nêu rõ lý do) 
hoặc đề nghị chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ. 
b. Trường hợp hồ sơ chưa đủ 
điều kiện thẩm định: 
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Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm 
nội dung phù hợp đối tượng theo 
quy định, chưa đủ nội dung hoặc 
cơ sở pháp lý để tổ chức thẩm định 
thì dự thảo thông báo bằng văn 
bản tới tổ chức/cá nhân. 

Bước 4 Xem xét hồ 
sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
1,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký xác nhận dự thảo 
Phiếu trình, Báo cáo kết quả thẩm 
định, văn bản chưa đủ điều kiện 
cấp lại giấy phép môi trường hoặc 
dự thảo Giấy phép môi trường. 

Bước 5 
Xem xét, ký 
duyệt ban 

hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

1,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký ban hành văn bản 
chưa đủ điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường hoặc Giấy phép 
môi trường. 

Bước 6 Ban hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Lấy số văn bản, đóng dấu văn bản, 
lưu trữ hồ sơ theo quy định và 
chuyển kết quả về Bộ phận Một 
cửa. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận Một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

Kiểm tra kết quả điện tử đảm bảo 
đúng quy định trước khi trả kết 
quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 

7.3. Quy trình nộp hồ sơ đã được chỉnh sửa, bổ sung sau khi thẩm định: 

7.3.1. Đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải vận 
hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 05 ngày, được quy đổi thành 05 
ngày làm việc. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển ngay 
đến cơ quan có thẩm quyền xử 
lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan có 
thẩm quyền để giải quyết không 
quá 01 ngày làm việc kể từ khi 
tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ 
(Rà soát lại hồ 

sơ sau khi 
chỉnh sửa, bổ 

sung) 

Chuyên viên 
xử lý 

2,5 ngày 
làm việc 

- Trường hợp đạt yêu cầu: Dự 
thảo Phiếu trình, Báo cáo kết 
quả thẩm định và Giấy phép môi 
trường. 
- Trường hợp không đạt yêu 
cầu: Dự thảo Phiếu trình và văn 
bản chưa đủ điều kiện cấp lại 
giấy phép môi trường (nêu rõ lý 
do) hoặc đề nghị chỉnh sửa, bổ 
sung hồ sơ. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 4 Xem xét hồ sơ 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,75 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký xác nhận dự thảo 
Phiếu trình, Báo cáo kết quả 
thẩm định, văn bản chưa đủ điều 
kiện cấp lại giấy phép môi 
trường hoặc dự thảo Giấy phép 
môi trường. 

Bước 5 
Xem xét, ký 
duyệt ban 

hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

0,75 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký ban hành văn bản 
chưa đủ điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường hoặc Giấy phép 
môi trường. 

Bước 6 Ban hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Lấy số văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy định 
và chuyển kết quả về Bộ phận 
Một cửa. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận Một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 

7.3.2. Đối với các trường hợp khác: 15 ngày, được quy đổi thành 11 ngày 
làm việc (không ke ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ 
sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký số 
hồ sơ điện tử; chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý, đồng thời chuyển 
thông tin đến Bộ phận một cửa để 
giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyển đến cơ quan có thẩm 
quyền để giải quyết không quá 01 
ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận 
hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ 
(Rà soát lại 

hồ sơ sau khi 
chỉnh sửa, bổ 

sung) 

Chuyên viên 
xử lý 

08 ngày 
làm việc 

- Trường hợp đạt yêu cầu: Dự 
thảo Phiếu trình, Báo cáo kết quả 
thẩm định và Giấy phép môi 
trường. 
- Trường hợp không đạt yêu 
cầu: Dự thảo Phiếu trình và văn 
bản chưa đủ điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường (nêu rõ lý do) 
hoặc đề nghị chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ. 

Bước 4 Xem xét hồ 
sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

01 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký xác nhận dự thảo 
Phiếu trình, Báo cáo kết quả thẩm 
định, văn bản chưa đủ điều kiện 
cấp lại giấy phép môi trường hoặc 
dự thảo Giấy phép môi trường. 

Bước 5 Xem xét, ký 
duyệt ban 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

01 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký ban hành văn bản 
chưa đủ điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường hoặc Giấy phép 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

hành KCNC môi trường. 

Bước 6 Ban hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Lấy số văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy định 
và chuyển kết quả về Bộ phận 
Một cửa. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận Một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

Kiểm tra kết quả điện tử đảm bảo 
đúng quy định trước khi trả kết 
quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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II. QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ 

Tử chỡctả atò Bạ pliận mội ÍTTÍ tlntỉiĩiêiiỉh LiihỊuPhiũỆ 

r 
'0 

ị 
: i ị h 

ìi 
ií 

1 £i 
ỉ i  

Nộplractiẹp I NờptrụctỊyHi 

bĩ;h-; 
•siní 

-EÈUhíIỂL 
í .3 

-bétém 
táiliÈu 

Thinh toán phi, ]ẹ phi (ũỂu Cữ) 

NẬpbẺsơ 

ljJÌlllíJLIr 
Lì II 

Kiảoitatiệp 

ủnplùhr 

Ih LJL íuik lửi Kam íẼt du}"ật 
dưtbĩo titi 
LảdidaoEin 

ĨÌỀầịị 
telqui 

Kinil L.II kíiiii 

1 ữ1 

u ễ 'li ã 
< 11 '.'í r Lli I|JJ ^ JI I|J'.LI rrni 


